
Phụ lục 02

TT Tên cơ quan, đơn vị, địa phương

Số lượng cán bộ,

 công chức, viên 

chức, NLĐ 

(người)

Kinh phí  KH 2022

đóng góp/người/năm

(=1/2*1.800.000/22=40.909 đồng)

Ghi chú

I Các cơ quan, đơn vị hành chính 3,231,811                                         

1 Văn phòng HĐND&UBND huyện + Lãnh đạo UBND huyện 19                         777,271                                            

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 8                           327,272                                            

3 Phòng Tư pháp huyện 4                           163,636                                            

4 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 11                         449,999                                            

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 7                           286,363                                            

6 Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện 9                           368,181                                            

7 Phòng Y tế huyện 2                           81,818                                              

8 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 7                           286,363                                            

9 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 4                           163,636                                            

10 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 8                           327,272                                            

II Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập 2,290,904                                         

1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-GDTX 15                         613,635                                            

2 Trung tâm Truyền thông -Văn hóa - Thể thao huyện 12                         490,908                                            

3 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 15                         613,635                                            

4 Ban Quản lý Cụm Công nghiệp và Đô thị huyện 14                         572,726                                            

III
Các  cơ quan khối Đảng, MTTQVN huyện, các Tổ chức Chính 

trị - xã hội huyện và các cơ quan khác 22,663,586                                       

KẾ HOẠCH KINH PHÍ THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN 

(Kèm theo Kế hoạch  số:         /KH-UBND ngày       /     /2024 của UBND huyện Bình Sơn)



1 Huyện ủy + LĐ Huyện uỷ 12                         490,908                                            

2 Trung tâm Y tế huyện 250                       
10,227,250                                       

3 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 4                           163,636                                            

4 Ban Dân Vận Huyện ủy 3                           122,727                                            

5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 5                           204,545                                            

6 Huyện Đoàn Bình Sơn 4                           163,636                                            

7 Liên đoàn Lao động huyện 3                           122,727                                            

8 Ban Tổ chức Huyện uỷ 6                           245,454                                            

9 Chi cục Thống kê huyện 6                           245,454                                            

10 Bảo hiểm xã hội huyện 20                         818,180                                            

11 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 57                         2,331,813                                         

12 Hội Phụ Nữ huyện 4                           163,636                                            

13 Hội Nông dân huyện 4                           163,636                                            

14 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện 16                         654,544                                            

15 Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính trị huyện 3                           122,727                                            

16 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra uyện 5                           204,545                                            

17 Thanh tra huyện 7                           286,363                                            

18 Kho bạc Nhà nước huyện 14                         572,726                                            

19 Chi cục Thuế huyện 51                         2,086,359                                         

20 Hội Cựu Chiến binh 2                           81,818                                              

21 Hội Đông Y huyện 4                           163,636                                            

22 Hội Nạn nhân Chất độc Da Cam 2                           81,818                                              

23 Hội chữ Thập đỏ  huyện 4                           163,636                                            



24 Chi cục Thi hành án dân sự huyện 13                         531,817                                            

25 Hạt Kiểm lâm Bình Sơn 9                           368,181                                            

26 Toà an nhân dân huyện Bình Sơn 16                         654,544                                            

27 Trại giam Quân sự Miền Trung 30                         1,227,270                                         

28,186,301                                       Tổng: 41 cơ quan, đơn vị
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